
 
 

 



- Học viện Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
Hà Nội 

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

- Trường Đại học Nha Trang – Khánh Hoà 

- Trường Đại học Yersin – Đà Lạt 

- Trường Đại học Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk. 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ............................................... năm .................................................... 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ...................................................................................... 
 
 Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương – Hà Nội, Học viện Khoa học và Công nghệ – 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Nha Trang – Khánh Hoà, 

Trường Đại học Yersin – Đà Lạt, Trường Đại học Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk. 

9. Trình độ đào tạo 

- Được cấp bằng Đại học ngày 16 tháng 8 năm 1989, ngành: Y, chuyên ngành: Đa khoa 

   Nơi cấp bằng ĐH: Học viện Quân Y, Việt Nam 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 31 tháng 10 năm 2000, ngành: Y học, chuyên ngành: Virus học 

   Nơi cấp bằng TS: Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 12 tháng 12 năm 2012, ngành: Y học 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Viện Vệ sinh Dịch tễ 
Trung ương  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học 
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: Virus học, miễn dịch học, phát triển thuốc kháng virus,  
vaccine  
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 05 NCS (04 hướng dẫn chính và 01 đồng hướng dẫn) bảo vệ thành công luận 

án TS năm 2011, 2013, 2015 và 2019; đang hướng 02 NCS (2015 và 2018). 

- Đã hướng dẫn 06 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS ( 20017, 2010, 2011 và 2013). 

- Đã hoàn thành 07 đề tài NCKH cấp Nhà nước (chủ nhiệm 01 đề tài, chủ nhiệm 04 đề tài nhánh  

và tham gia 02 đề tài); đang thực hiện 02 đề tài NCKH cấp Nhà nước, chủ nhiệm 01 đề tài cấp 

cơ sở. 

- Đã làm Trưởng nhóm nghiên cứu của 06 dự án với trường đại học Nagasaki-Nhật Bản, đại 

học Oxford-Anh, đại học Singapore, Trung tâm Kiểm soát và phòng bệnh (CDC) – Hoa Kỳ, Tổ 

chức Y tế thế giới – WHO. 



- Đã công bố 215 bài báo khoa học, trong đó 154 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy 

tín; chỉ số H = 37 (tính đến tháng 5/2020) theo Reasearch Gate; 61 bài báo quốc gia 

+ Tác giả đứng tên đầu (first author) 08 bài báo quốc tế: 01 bài Nature (IF: 34,48, chỉ 

số trích dẫn: 629), 01 bài The New England Journal of Medicine (IF: 53,48; chỉ số trích dẫn: 

127), 03 bài Emerging Infectious Diseases (IF: 7,32; chỉ số trích dẫn: 13,15), 01 bài Journal of 

Virology (IF: 5,15; chỉ số trích dẫn: 70), 01 bài PLoS ONE (IF: 4,35; chỉ số trích dẫn: 6)  và 01 

bài Journal of General virology (IF: 3,26; chỉ số trích dẫn: 33). Trong đó 03 bài công bố sau 

khi được công nhận chức danh PGS. 

+ Tác giả viết chính (Correspondence) của 08 bài báo quốc tế đều được công bố sau 

khi được công nhận chức danh PGS. 

+ Tác giả của 05 bài báo trên tạp chí Y học Dự phòng, Việt Nam. 

+ Các bài báo quốc tế tham gia (138 bài) có nhiều bài có chỉ số ảnh hưởng (IF) và chỉ 

số trích dẫn cao (Citation) như Nature (IF: 34,48), Lancet (IF: 47,83), The New England 

Journal of Medicine (IF: 53,48),  Sicence (IF:37,2), PNAS ( IF: 9,9), PLOS pathogens ( IF: 

9,65)…. Trong đó: 14 bài có chỉ số trích dẫn từ 50-100 lượt, 06 bài có chỉ số trích dẫn từ 100-

200 lượt, đặc biệt có 04 bài có chỉ số trích dẫn từ 200-300 lượt, 02 bài có chỉ số trích dẫn > 

400 lượt và 01 bài có chỉ số trích dẫn 629 lượt. 

- Số lượng sách đã xuất bản 12, trong đó 02 sách chuyên khảo (01 sách là chủ biên), 05 giáo 

trình (01 sách chủ biên), 03 sách tham khảo và 02 sách hướng dẫn; thuộc nhà xuất bản có uy 

tín: Université Paris Diderot – Paris 7 Pháp; Nhà xuất bản Y học. 

- Đã tham gia xây dựng Khung chương trình Đào tạo tiến sỹ Vi sinh vật học, mã số 62.42.01.07 

tại Viện vệ Sinh Dịch tễ Trung ương được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quyết định 

số 1910/QĐ-BGDĐT ngày 6 tháng 6 năm 2016. 

10 Công trình Khoa học tiêu biểu nhất  

1. Q. Mai Le, Maki Kiso, Kazuhiko Someya, Yuko T. Sakai, HienNguyen, KhanH. 

L.Nguyen, N.Dinh Pham, HaH.Ngyen,  et al (2005). Isolation of drug-resistant H5N1 

virus, Nature, 437, 1108 (IF: 34.48, Citation: 629) 

2. Quynh Mai Le, Yuko SakaiTagawa, Makoto Ozawa, Mustumi Ito, and  Yoshihiro 

Kawaoka (2009). Selection of H5N1 influenza  virus PB2 during replication in Human. 

Journal of Virology, 83(10), 5278-5281 (IF: 5.15, Citation: 95) 

3. Le Quynh Mai, Heiman F.L. Wertheim, Tran Nhu Duong, H. Rogier van Doorn, 

Nguyen Tran Hien, Peter Horby (2010). A community cluster of Oseltamivir resistance 

cases of 2009 H1N1 influenza. The New England Journal of Medicine, 362 (1), 86-87 

(IF: 53.48, Citation: 172) 



4. Mai Quynh Le, Ha Minh Lam, Vương Duc Cuong, Tommy Tsan-Yuk Lam, Rebecca 

A Halpin, David E Wentworth, Nguyen Tran Hien, Le Thi Thanh, Hoang Vu Mai 

Phuong, Peter Horby, and  Maciej F. Boni (2013). Migration and Persistence  of Human 

Influenza A Viruses,  Vietnam, 2001–2008. Emerging Infectious Diseases, 19(11), 536-

537 (IF: 7,32, Citation: 20).  

5. Mai Quynh Le, Peter Horby, Annette Fox, Hien Tran Nguyen, Phuong Mai Vu 

Hoang, Khanh Cong Nguyen, Menno D. de Jong, Rienk E. Jeeninga, H. Rogier van 

Doorn, Jeremy Farrar, and  Heiman F.L. Wertheim (2013). Subclinical Avian Influenza 

A(H5N1) Virus Infection in Human, Vietnam. Emerging Infectious Diseases, 19(10), 

1674-1677 (IF: 7,32, Citation: 30)  

6. Mai Phuong Hoang Vu, Co Thach Nguyen, Le Khanh Hang Nguyen, Thi Kim Phuong 

Nguyen, Quynh Mai Le (2013). Oseltamivir Resistance among Influenza viruses: 

Surveillance in Northern Vietnam, 2009-2012. Western Pacific Surveillance and 

Response, 4(2):25-9 ( IF: 0.992, Citation 17)  

7. J.M.Fonvill, S.H. Wilks, S.L.Jame , A.Fox, M.Ventrensca, M.Aban, L.Xue, T.C.Jone, 

Le N.M.H, Pham Q.T,  Tran N.D, A.Mosterin, L.C. Katzlnick, D. Labonte, Le T. T, E. 

Skepner, A.Rusell, N.Masurel, J.C.de Jong, A.Palache, Le Q.M, Nguyen T.H, H.F.L. 

Wertheim, A.C. Hurt, I.G.Barr,  R.A.M Fouchier, P.W.Horby, D.J.Smith (2014). 

Antibody landscapes after influenza virus infection or vaccination. Science, 346(5212); 

966-1000 (IF 37.20, Citation 217) 

8. Hang K.L. Nguyen. Phuong T.K.Nguyen. Thach C.Nguyen, Phuong V.M. Hoang, 

Thanh T.Le, Cuong D.Vuong, Anh P.Nguyen, Loan T.T.Tran, Binh G.Nguyen, Mai 

Q.Le (2015). Virologycal characterization of influenza H1N1pdm09 in Vietnam, 2010-

2013. Influenza and Other Respiratory viruses, 9(4), 216-224 (IF 2.67, Citation 14).  

9. Meng Ling Moi, Thi Thu Thuy Nguyen, Co Thach Nguyen, Thi Bich Hau Vu, Mya 

Myat Ngwe Tun, Tho Duoc Pham, Ngoc Thanh Pham, Thuan Tran, Kouichi 

Morita, Thi Quynh Mai Le, Duc Anh Dang, Futoshi Hasebe (2017). Zika virus 

infection and microcephaly in Vietnam. Lancet Infect Dis. 17(8):805-806. (IF 47.8, 

Citation 32) 

10. Thi Quynh Mai Le, Taichiro Takemura, Meng Ling Moi, Takeshi Nabeshima, Le 

Khanh Hang Nguyen, Vu Mai Phuong Hoang, Thi Hong Trang Ung, Thi Thanh Le, Vu 

Son Nguyen, Hong Quynh Anh Pham, Tran Nhu Duong, Hai Tuan Nguyen, Duy Nghia 

Ngu, Cong Khanh Nguyen, Kouichi Morita, Futoshi Hasebe, and Duc Anh Dang (2020). 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Shedding by Travelers, Vietnam, 

2020. Emerging Infectious Diseases, 26(7), 1623-1625, (IF 7.42, Citation 02).  



15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  
 

Năm Danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng 

Số quyết định, ngày, tháng và 

cơ quan ban hành quyết định 

2009 Giải thưởng Nữ khoa học trẻ Châu Á 

2019 
Giải thưởng Kovalevskaia cho Tập thể PTN Cúm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 

(4356/QĐ-ĐCT-UBGT, ngày 26/02/2020) 

2020 
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trong Nghiên cứu và phân lập virus SARS-CoV-2 

(QĐ 344/QĐ-TTg ngày 05/03/2020) 

Bằng khen cấp Bộ Y tế 

2005 Bằng khen cấp Bộ Y tế 233/QĐ-BYT ngày 23/01/2006 

2015 Bằng khen cấp Bộ Y tế 3507/QĐ-BYT ngày 21/8/2015 

2016 Bằng khen cấp Bộ Y tế 5892/QĐ-BYT ngày 10/10/ 2016 

2020 Bằng khen cấp Bộ Y tế 359/QĐ-BYT ngày 11/02/ 2020 

Chiến sỹ thi đua cơ sở Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương 

2015 Chiến sỹ thi đua cơ sở 83/QĐ- VSDTTƯ ngày 20/01/2016 

2016 Chiến sỹ thi đua cơ sở 45/QĐ- VSDTTƯ ngày 12/01/2017 

2017 Chiến sỹ thi đua cơ sở 92/QĐ- VSDTTƯ ngày 25/01/2018 

2018 Chiến sỹ thi đua cơ sở 67/QĐ-VSDTTƯ ngày 21/1/2019 

2019 Chiến sỹ thi đua cơ sở 28/QĐ-VSDTTƯ ngày 09/01/2020 

 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu 
lực của quyết định): Không 

 
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ 

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá) 

Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; đã được đào tạo đạt trình độ chuẩn về chuyên môn 

nghiệp vụ; có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; lý lịch bản thân rõ ràng; giảng dạy theo 

mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; gương 

mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ tại cơ sở tham gia đào 

tạo; giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách của người học, bảo 

vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học; không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao 

phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, 

nêu gương tốt cho người học. 

 



2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
Tổng số 15 năm (2006-2020) 

(Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ) 
(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành) 

TT Nămhọc 

Số lượng NCS đã 
hướng dẫn Số lượng ThS 

đã hướng dẫn 

Số đồ án, khóa 
luận tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ giảng 
dạy trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ 
giảng trực 

tiếp/giờ quy 
đổi/Số giờ định 

mức Chính Phụ ĐH SĐH 

 
        Giảng dạy và hướng dẫn Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc 
gia Hà Nội; Trường Đại học Bách khoa – Hà Nội: từ tháng 05/2006 đến tháng 04/2011 (Bản 
xác nhận đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên) 
 
         Giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn NCS tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội: từ tháng 03/2006 đến tháng 06/2020 
(Bản xác nhận đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên) 
 
        Giảng dạy lý thuyết và thực hành cho NCS, sinh viên Đại học tại Học viện Khoa học và 
Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Nha Trang – 
Khánh Hoà, Trường Đại học Yersin – Đà Lạt, Trường Đại học Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk: từ 
năm 2018 đến tháng 5/2020  (Bản xác nhận đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên) 
 

1 2012-2013 1x33,5 1x16,5 1x25   30T x (2.0) 60/135/135 

2 2013-2014 1x33,5     Hội đồng: 8  30T x(2.0) 60/101,5/135 

3 2014-2015 1x33     Hội đồng: 8    0/41/135 

4 2015-2016 1x44 1x16,5   Hội đồng: 14    0/74,5/135 

5 2016-2017  1x44 1x16,5   Hội đồng: 20  15T x (2.0) 30/110,5/135 

3 thâm niên cuối 

6 2017-2018 
 

1x16,5 
 

Hội đồng: 24 
 

15T x(2.0) 30/70,5/135 

7 2018-2019 01x44.6 1x16,5   119   119/180,1/135 

8 2019-2020 01x22,3 
  

Hội đồng: 22 61 60T x (2.0) 181/225,3/135 
 
3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh  

a) Được đào tạo ở nước ngoài    � : 

- Học ĐH  �;  Tại nước: ................................................................................. 

- Bảo vệ luận án ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH   �; Tại nước : ........................... 

- Thực tập dài hạn (> 2 năm)             �; Tại nước : ..................... 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước � : 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: .........số bằng:….....;   năm cấp:...... 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài  �: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ : .............................................................. 



- Nơi giảng dạy (cơ sơ đào tạo, nước): ........................................... 

d) Đối tượng khác R:   

         - Tham gia biên soạn sách bằng tiếng Anh;  

         - Là tác giả/tham gia viết bài báo tiếng Anh trên tạp chí quốc tế: 154 bài; 

         - Tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, họp Hội thảo quốc tế… 

Chứng chỉ ngoại ngữ do Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội cấp ngày 07 tháng 10 

năm 1994; Số: C36856 

3.2. Tiếng Anh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ): Tiếng Anh trình độ C. 

 
4. Hướng dẫn thành công NCS, HVCH đã được cấp bằng 

 

TT Họ tên NCS hoặc 
HVCH 

Đối tượng Trách nhiệm 
hướng dẫn  Thời gian hướng 

dẫntừ ….  đến … Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 
năm được 

cấp bằng/có 
quyết định 
cấp bằng 

NCS HVCH Chính Phụ 

1 Nguyễn Lê Khánh Hằng x 

 

x 

 

Từ T3/2006-
T8/2009 

ĐH Khoa học 
Tự nhiên - ĐH 

Quốc gia Hà Nội 

Tháng 
11/2011 

2 Nguyễn Thị Thu Thủy x 

 

x 

 

Từ T12/2007-
T12/2010 

ĐH Khoa học 
Tự nhiên - ĐH 

Quốc gia Hà Nội 

Tháng 
11/2013 

3 Nguyễn Thị Kim Phương x 

 

x 

 

Từ T10/2010-
T10/2014 

Viện Vệ sinh 
Dịch tễ Trung 

Ương 

Tháng 
10/2015 

4 Hoàng Vũ Mai Phương x 
 

 
 

x 
Từ T10/2010-

T10/2013 

Viện Vệ sinh 
Dịch tễ Trung 

Ương 

Tháng 
01/2015 

5 Trần Thị Thanh Loan x 
 

x 
 Từ 12/2013-

T12/2016 

ĐH Khoa học 
Tự nhiên - ĐH 

Quốc gia Hà Nội 

Tháng 
04/2019 

6 Nguyễn Ngọc Quỳnh x   
x Từ 11/2015-

T11/2019 

Viện Vệ sinh 
Dịch tễ Trung 

Ương 

Đang thực 
hiện 

7 Lê Thị Thanh x  x 
 Từ T11/2018- 

T11/2021 

Viện Vệ sinh 
Dịch tễ Trung 

Ương 

Đang thực 
hiện 

8 Nguyễn Thị Thu Thủy 
 

x x 
 

QĐ 19/5/2006, 2 
năm 2004-2006 

ĐH Khoa học 
Tự nhiên - ĐH 

Quốc gia Hà Nội 
Tháng 3/2007 

9 Trần Thị Thu Hương 
 

x x 
 

QĐ 20/5/2008, 2 
năm 2006-2008 

ĐH Khoa học 
Tự nhiên - ĐH 

Quốc gia Hà Nội 
Tháng 4/2010 

10 Ngô Hương Giang  x x  QĐ 04/02/2010, 2 
năm 2008-2010 

ĐH Bách Khoa, 
Hà Nội Tháng 1/2011 

11 Lê Thị Thanh 
 

x x 
 

QĐ 28/4/2011, 2 
năm 2009-2011 

ĐH Khoa học 
Tự nhiên - ĐH 

Quốc gia Hà Nội 
Tháng 3/2013 



12 Nguyễn Cơ Thạch  x x  QĐ 29/12/2010, 2 
năm 2010-2012 

ĐH Bách Khoa, 
Hà Nội Tháng 1/2013 

13 Nguyễn Vũ Sơn 
 

x x 
 

Từ T10/2010 
ĐH Khoa học 
Tự nhiên - ĐH 

Quốc gia Hà Nội 
Tháng 4/2013 

 
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

 

TT Tên sách 
Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất 
bản và năm 

xuất bản 

Số tác 
giả Chủ biên 

Phần biên 
soạn (từ trang 
… đến trang) 

Xác nhận của cơ 
sở GDĐH (số văn 
bản xác nhận sử 

dụng sách) 

 Sách xuất bản trước khi nhận chức danh PGS 

1 

Tài liệu hỏi đáp về 
bệnh dịch viêm phổi do 
vi rút cúm và bệnh cúm 
g 

HD NXB Y học 
2004 7   

 
Viện Vệ sinh Dịch 

tễ Trung ương 

2 
Viruses Responsible 
for Emerging Diseases 
in South-East Asia 

GT 

Université 
Paris Diderot 

– Paris 7; 
2011 

38  Trang: 305-332 
 

Viện Vệ sinh Dịch 
tễ Trung ương 

3 

Thực hành đảm bảo an 
toàn sinh học trong 
công tác phòng chống 
bệnh cúm A & bệnh tả 

HD Nhà xuất bản 
Y học, 2011 14  Trang: 55-67 

 
Viện Vệ sinh Dịch 

tễ Trung ương 

4 Dịch tễ học thực địa GT 

Công ty In & 
Thương Mại 

Thái Hà, 
2010 

19  Trang: 144-152 
 

Viện Vệ sinh Dịch 
tễ Trung ương 

5 
Xét nghiệm chẩn đoán 
vi rút (chương trình 
đào tạo nâng cao) 

GT Nhà xuất bản 
Y học, 2012 13  Trang: 1-76 

 
Viện Vệ sinh Dịch 

tễ Trung ương 

6 
Xét nghiệm một số vi 
sinh vật gây bệnh 
truyền nhiễm 

GT Nhà xuất bản 
Y học, 2012 17  Trang: 127-130 

 
Viện Vệ sinh Dịch 

tễ Trung ương 

7 Cúm A/H1N1/09 đại 
dịch tại Việt Nam CK Nhà xuất bản 

Y học, 2012 10  Trang: 9-45  
 

Viện Vệ sinh Dịch 
tễ Trung ương 

 Sách xuất bản sau khi nhận chức danh PGS 

8 Quy trình xét nghiệm 
vi sinh vật y học TK Nhà xuất bản 

Y học, 2013 26  Trang: 444-457 
 

Viện Vệ sinh Dịch 
tễ Trung ương 

9 
Tài liệu định nghĩa 
trường hợp bệnh truyền 
nhiễm 

TK Thanh niên 
2017 29   

 
Viện Vệ sinh Dịch 

tễ Trung ương 



10 
Virus cúm và phát triển 
vaccin cúm tại Việt 
Nam 

CK Nhà xuất bản 
Y học, 2019 01 Chủ biên  

 
Viện Vệ sinh Dịch 

tễ Trung ương 

11 Virus Y học GT Nhà xuất bản 
Y học, 2020 11 Chủ biên Trang: 1-15; 

36-48; 268-288 

 
Viện Vệ sinh Dịch 

tễ Trung ương 

12 

Vaccines in developing 
countries – Needs, 
Production Capacity 
and Immunization 
Strategies 

TK 

Center for 
Science and 
Technology 
of the Non-
Aligned and 

other 
Developing 
Countries 

(NAM S&T 
Centre) 

48  Trang: 57-69 Viện Vệ sinh Dịch 
tễ Trung ương 

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và 
chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS: 01 sách chuyên khảo 
(chủ biên) 
 
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

 

TT Tên nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ (CT, ĐT...) CN/PCN/TK Mã số và cấp 

quản lý 
Thời gianthực 

hiện 
Thời gian nghiệm 
thu (ngày, tháng, 

năm) 
 Đề tài 

 Đề tài thực hiện trước khi nhận chức danh PGS  

1 

Nghiên cứu sự sắp xếp Nucleotide và 
cấu trúc vùng vỏ Glycoprotein của 
virut dengue phân lập tại miền Bắc 
Việt Nam. 

CN Đề tài Viện 2001-2002 Tháng 3/2003 

2 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, dịch 
tễ học, phương pháp chẩn đoán sớm, 
phác đồ điều trị hiệu quả và dự 
phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do virut cúm H5N1, virut cúm A và 
virut hợp bào đường hô hấp ở Việt 
nam. 

Tham gia Nhà Nước 2005-2006 Tháng 10/2006 

3 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công 
nghệ sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 
trên tế bào thận khỉ tiên phát ở quy 
mô phòng thí nghiệm. 

CN đề tài 
nhánh 

Nhà Nước 
ĐTĐL.2006/02G 2005-2006 Tháng 12/2006 

4 
Nghiên cứu một số dịch bệnh mới 
phát sinh, dự báo và các biện pháp 
phòng chống 

CN đề tài 
nhánh 

Nhà nước 
KC.10.12 2003-2005 Tháng 4/2006 

5 
Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên 
cúm A/H1N1 trên tế bào thận khỉ 
tiên phát và tế bào MDCK. 

CN đề tài 
nhánh 

Nhà nước 
DTĐL.2009G/53 2009-2010 Tháng 9/2011 

6 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, 
lâm sàng và virut học của cúm 

CN đề tài 
nhánh 

Nhà nước 
ĐTĐL.2009G/55 2009-2011 Tháng 1/2012 



A/H1N1 đại dịch 2009 ở các tỉnh 
miền Bắc- Trung và Tây nguyên, đề 
xuất các giải pháp phòng chống dịch. 

 

 Đề tài thực hiện sau khi nhận chức danh PGS 

7 

Nghiên cứu xác định các căn nguyên 
virus gây viêm đường hô hấp cấp 
của bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, 
miền Bắc Việt Nam, 2013-2015 

Tham gia 
Nafosted  

106-YS.04-
2013.03  

3/2014-3/2017 Tháng 2/2017 

8 

Nghiên cứu sự “tương tự” trong loài 
( quasi - species) để tìm hiểu cơ chế 
tiến triển nặng bệnh sốt xuất huyết 
Dengue và chế tạo kháng thể đơn 
dòng gốc người trung hoà bốn type 
huyết thanh virus Dengue đang lưu 
hành tại Việt Nam và Phillipine 

CN Đề tài 

Cấp Quốc gia 
(Nghị định thư 

Việt Nam - Nhật 
Bản - Philippine) 

2014-2018 Tháng 4/2018 

9 

Ảnh hưởng của tiền sử phơi nhiễm 
virus cúm A/H3N2 đến hiệu quả bảo 
vệ của vac-xin phòng virus cúm mùa Tham gia 

Nafosted  

108.04-2019.08 
2019 - 2022 Đang thực hiện 

10 

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và 
vi rút học bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng vi rút corona mới 2019 
(Covid-19) tại Việt Nam. 

Tham gia 
Nhà nước 

ĐTĐLCN.32/20 
2/2020-1/2021 Đang thực hiện 

 Dự án 

 Dự án thực hiện trước khi nhận chức danh PGS 

11 
Giám sát  trọng điểm cúm  tại Việt 
Nam, giai đoạn 2010-2015 do CDC 
tài trợ  

Trưởng nhóm 
NC 

Dự án hợp tác 
quốc tế với CDC, 

Hoa Kỳ 

 
2010-2015 Đã hoàn thành 

12 
Nghiên cứu bệnh cúm và các bệnh 
truyền nhiễm mới nổi khác ở Việt 
Nam (2010-2015) 

Trưởng nhóm 
NC 

Dự án hợp tác 
quốc tế với CDC, 

Hoa Kỳ 
2010-2015 Đã hoàn thành 

13 Năng cao năng lực nghiên cứu một 
số bệnh truyền nhiễm 

Trưởng nhóm 
NC 

Dự án hợp tác 
quốc tế Trường 
Đại học Oxford-

Anh 

2012-2015 Đã hoàn thành 

 Dự án thực hiện sau khi nhận chức danh PGS 

14 
Các nghiên cứu về bệnh truyền 
nhiễm và can thiệp y tế công cộng 
giai đoạn 2015-2025 

Trưởng nhóm 
NC 

Dự án hợp tác 
quốc tế Trường 
Đại học Oxford-

Anh 

2015-2020 Đang thực hiện 

15 

Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm 
tại Việt Nam và phát triển các ứng 
dụng trong chẩn đoán, dự phòng và 
điều trị 

Trưởng nhóm 
NC 

Dự án hợp tác 
quốc tế Đại học 
Nagasaki – Nhật 

Bản 

2015-2020 Đang thực hiện 

16 

Nâng cao năng lực giám sát, phát 
hiện sớm và đáp ứng với các dịch 
bệnh truyền nhiễm mới và tái xuất 
hiện tại khu vực miền Bắc Việt Nam 

Trưởng nhóm 
NC 

Tổ chức an ninh Y 
tế toàn cầu (GHS) 

– US 
2015-2019 Đang thực hiện 

 
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải 
pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 
7.1. Bài báo khoa học đã công bố 



 
BÀI BÁO TRƯỚC KHI CÔNG NHẬN CHỨC DANH PGS 

TT Tên bài báo Số tác 
giả 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa học 

Tạp chí 
quốc tế 
uy tín 
(và IF) 

Số trích 
dẫn của 
bài báo 

Tập/số Trang Nămcôngbố 

 Bài báo quốc tế (57 bài báo) 

1 
Lack of SARS transmission 
among public hospital 
Workers, Vietnam 

12 
Emerging 
Infectious 
Diseases 

5.30 55 10 (2) 265-268 2004 

2 

Development and evalution of 
a Novel Loop-Mediated 
isothemal amplification method 
for rapid dectection of Severe 
Acute Respiratoy Syndrome 
Coronavirus.  

8 
Journal of 
Clinical 

Microbiology 
4.16 212 42 (5) 1956-

1961 2004 

3 

Sustained transmission of 
dengue virus type 1 in the 
Pacific due to repeated 
introductions of different Asian 
strains. 

15 Virology 3.37 60 329 (2) 505-512 2004 

4 Avian Influenza A (H5N1) in 
10 patients in Vietnam 29 

The New 
England Journal 

of Medicine 
50.01 494 350 (12) 1179-

1188 2005 

5  Isolation of drug-resistant 
H5N1 virus. 16 Nature 34.48 629 437 1108 2005 

6 Evolution of H5N1 Avian 
Influenza viruses in Asia.  94 

Emerging 
Infectious 
Diseases 

5.30 225 11 (10) 1515-
1521 2005 

7 

Elimination of dengue by 
community programs using 
Mesocyclops (Copepoda) 
against Aedes Aegypti in 
Central Vietnam . 

12 

American 
Journal of 
Tropical 

Medicine and 
Hygiene 

2.56 101 72 (1) 67-73 2005 

8 

Evaluation of Inapparent 
Nosocomial severe acute 
respiratory syndrome 
coronavirus infection in 
Vietnam by use of highly 
specific recombinant truncated 
nucleocapsid protein- base 
enzyme –linked 
Immunosorbent assay. 

7 

Clinical and 
Diagnostic 
Laboratory 

Immunology 

2.35 18 12 (7) 848-54 2005 

9 

Evaluation of two lateral –flow 
chromatographic memberane 
immunoassays for rapid 
detection of influenza virus in 
limited respiratory specimens.  

8 

Journal 
laboratory 

medical quality 
assurance 

<1 39 27  243-249 2005 

10 

Haemagglutinin mutations 
responsible for the binding of 
H5N1 influenza A viruses to 
human-type receptors 

23 Nature 34.48 496 16 (444) 378-382 2006 



11 Assay to dectect H5N1 
oseltamivir resistance.  10 

Emerging 
Infectious 
Diseases 

5.09 2 12 (12) 1995-
1997 2006 

12 
Risk factors for human 
infection with avian influenza 
A H5N1, Vietnam, 2004. 

11 
Emerging 
Infectious 
Diseases 

5.09 149 12 (12) 1841-47 2006 

13 

Augmentation of chemokine 
production by severe acute 
respiratory syndrome 
coronavirus 3a/X1 and 7a/X4 
proteins through NF –κB 
activation 

13 FEBS letters 2.99 39 580 (30) 6807-13 2006 

14 
An off-seasonal amantadine -
resistant H3N2 influenza 
outbreak in Japan.  

12 
Tohuku Journal 
Experimental 

Medicine 
1.35 31 20 (1) 21-27 2006 

15 

Pathogenicity of H5N1 
Influenza A viruses isolated in 
Vietnam between late 2003 and 
2005 

9 J. Veterinary 
Medical Science 1.26 14 68 (7) 735-737 2006 

16 

Molecular characterization of 
the hemagglutinin and 
neuraminidase genes of H5N1 
influenza A viruses isolated 
from poultry in Vietnam from 
2004 to 2005. 

10 J. Veterinary 
Medical Science 1.26 20 68 (5) 527-531 2006 

17 

Origin of dengue type 3 viruses 
associated with the dengue 
outbreak in Dhaka, 
Bangladesh, in 2000 and 2001 

8 

The American 
journal of 
tropical 

medicine and 
hygiene 

2.56 17 72 (4) 263-265 2006 

18 

Lack of transmission of H5N1 
avian-human reassortant 
influenza viruses in a ferret 
model. 

16 PNAS 9.60 276 103 (32) 12121-26 2006 

19 
Growth of H5N1 influenza A 
viruses in the upper respiratory 
tracts of mice 

9 PLOS pathogens 9.54 248 3 (10) e133 2007 

20 

Susceptibility of Canada Geese  
(Branta Canadenis) to highly 
pathogenic Avian influenza 
virus (H5N1) 

11 
Emerging 
Infectious 
Diseases 

5.77 70 13 (12) 1821-7 2007 

21 

SARS-CoV spike protein –
expressing recombinant 
vaccinia  virus efficiently 
induces neutralizing antibodies 
in rabbits pre-immunized with 
vaccinia virus.  

13 Vaccine 3.28 17 25 (4) 630-637 2007 

22 

Recombinant  protein –base 
assays for detection of 
antibodies to Severe Acute 
Respiratory Syndrome 
Coronavirus Spike and 
Nucleocapsid proteins.  

20 
Clinical and 

vaccine 
immunology 

2.79 15 14 (3) 331-333 2007 



23 
SARS transmission in Vietnam 
outside of the health-care 
setting.  

11 Epidemiology & 
Infection 2.54 3 135 (3) 392-401 2007 

24 
Surveillance of bats as 
reservoir host of emerging 
zoonotic viruses in Vietnam 

2 
Tropical 

Medicine and 
Health 

2.33 8 35 (2) 47-49 2007 

25 

Recombinant truncated 
Nucleocapsid protein as 
Antigen in a novel 
immunoglobulin M capture 
enzyme-linked immunosorbent 
assay for diagnosis of severe 
acute respiratoty syndrome 
coronavirus infection. 

7 
Clinical and 

vaccine 
immunology 

2.30 8 14 (2) 146-149 2007 

26 

H5N1 Oseltamivir-resistance 
detection by real-time PCR 
using two high sensitivity 
labeled TaqMan probes 

11 
Journal of 

Virological 
Methods 

1.69 
 

28 
 

139(1) 44-49 2007 

27 

 Influenza A H5N1 clade  2.3.4 
virus with a different antiviral 
susceptibility profile replaced 
clade 1virus  in humans in 
northern Vietnam  

27 PLoS ONE 4.35 6 3 (10) e3339 2008 

28 

Genetic analysis of Influenza 
A/H3N2 and A/H1N1 viruses 
circulating in Vietnam from 
2001 to 2006 

15 
Journal of 
Clinical 

Microbiology 
4.16 21 46 (2) 339-405 2008 

29 
Cross-clade protective 
immunity of H5N1 influenza 
vaccines in a mouse model. 

14 Vaccine 1.00 21 26 (50) 6398-404 2008 

30 

Detection of Antibodies 
Against SARS-Coronavirus 
Using Recombinant Truncated 
Nucleocapsid Proteins by 
ELISA.  

15 

Journal of 
Microbiology 

and 
Biotecnology 

1.65 7 18 (10) 1717-21 2008 

31 
Growth determinants for H5N1 
influenza vaccine seed viruses 
in MDCK cells.  

12 Journal of 
Virology 4.36 37 82 (21) 10502-9 2008 

32 

Ostrich involvement in the 
selection of H5N1 influenza 
virus possessing mammalian-
type amino acids in the PB2 
protein.  

8 Journal of 
Virology 5.15 24 83 (24) 13015-8 2009 

33 
Selection of H5N1 influenza  
virus PB2 during replication in 
Human 

5 Journal of 
Virology 5.15 70 83 (10) 5278-81 2009 

34 
Clinical Feature of human 
influenza A (H5N1) infection 
in Vietnam: 2004-2006 

13 
Clinical 

Infectious 
Diseases 

8.97 110 48 (12) 1639-
1646 2009 

35 National Influenza Surveillance 
in Vietnam , 2006-2007.  16 Vaccine 3.28 32 28 (2) 398-402 2010 

36 
A community cluster of 
Oseltamivir resistance cases of 
2009 H1N1 influenza. 

6 
The New 

England Journal 
of Medicine 

53.48 127 362 (1) 86-87 2010 



37 
T-750 (favipiravir) activity 
against lethal H5N1 influenza 
A Viruses. 

9 PNAS 9.50 114 107 (2) 882-887 2010 

38 

Characterization of 
Oseltamivir-Resistant 2009 
H1N1 Pandemic Influenza A 
Viruses.  

12 PLOS pathogens 9.07 75 6 (8) e1001079 2010 

39 

Efficacy of the New 
Neuraminidase Inhibitor CS-
8958 against H5N1 influenza 
viruses. 

7 PLOS pathogens 9.07 60 6 (2) e1000786 2010 

40 

The HA and NS genes of 
human H5N1 influenza A virus 
contribute to high virulence in 
ferrets.  

21 PLOS pathogens 9.07 52 6 (9) e1001106 2010 

41 

Development of reverse 
transcription-loop-mediated 
isothermal amplification assay 
for detection of pademic 
(H1N1) 2009 virus as a novel 
molecular method for diagnosis 
of pandemic influenza in 
resource-limited settings.  

11 
Journal of 
Clinical 

Microbiology 
4.16 54 48 (3) 728-735 2010 

42 
Sensitivity of Influenza Rapid 
Diagnostic test to H5N1 and 
2009 pandemic H1N1 viruses.  

7 
Journal of 
Clinical 

Microbiology 
4.16 51 48 (8) 2872-

2877 2010 

43 

A cross-reactive neutralizing 
monoclonal antibody protects 
mice from H5N1 and pandemic 
(H1N1) 2009 virus infection.  

10 Antiviral 
Research. 4.30 38 88 (3) 249-255 2010 

44 

Pathogenicity of highly 
pathogenic avian H5N1 
influenza A viruses isolated 
from humans between 2003 
and 2008 in northern Vietnam. 

10 
Journal of 
General 
virology 

3.26 33 91 2485-
2490 2010 

45 

Viral pathogens associated 
with acute respiratory 
infections in central vietnamese 
children 

14 
Pediatric 
Infectious 

Diseaes Journal 
2.30 74 29 (1) 75-77 2010 

46 
Induction of TNF- α in human 
macrophages by avian and 
human influenza viruses . 

15 Archive 
Virology 2.16 17 155  1273-

1279 2010 

47 

Possible circulation of H5N1 
avian influenza viruses in 
healthy ducks on farms in 
northen Vietnam.  

13 
Microbiology 

and 
Immunology 

1.56 5 54 58-62 2010 

48 
Subclinical Brain Injury 
Caused by H5N1 Influenza 
Virus Infection.  

10 Journal of 
Virology 5.15 45 85 (10) 5202-

5207 2011 

49 

Systemic Dissemination of 
H5N1 influenza viruses in 
Ferrets and Hamsterd after 
Direct intragastric innoculation 
.  

8 Journal of 
Virology 5.15 24 85 (10) 4673-

4678 2011 



50 

Cytokine production by 
primary human macrophages 
infected with highly pathogenic 
H5N1 or pandemic H1N1 2009 
influenza viruses.  

9 
Journal of 
General 
virology 

3.26 34 92  1428-
1434 2011 

51 

Characterization of self-
assembled virus-like particles 
of rat hepatitis E virus 
generated by recombinant 
baculovirus 

14 
Journal of 
General 
Virology 

3.26 41 92 (12) 2830-
2837 2011 

52 

Social Contact Patterns in 
Vietnam and Implications for 
the Control of Infectious 
Diseases 

13 PLoS ONE 4.09 74 6 (2) e16965 2011 

53 

Identification of H5N1-
Specific T-Cell Responses in a 
High-risk Cohort in Vietnam 
Indicates the Existence of 
Potential Asymptomatic 
Infections 

19 
Journal of 
Infectious 
Diseases 

5.72 24 205 (1) 20-27 2011 

54 

Isolation and characterization 
of H6N1 and H9N2 avian 
influenza viruses from Ducks 
in Hanoi, Vietnam. 

9 Virus Research 2.48 9 163  448-453 2011 

55 

H5N1-SeroDetect EIA and 
Rapid Test: a Novel 
Differential Diagnostic Assay 
for Serodiagnosis of H5N1 
Infections and Surveillance 

  Journal of 
Virology 5.15 17 85 (23) 12455-63 2011 

56 

An Updated Loop-Mediated 
Isothermal Amplification 
Method for Rapid Diagnosis of 
H5N1 Avian Influenza Viruses 

5 
Tropical 

Medicine and 
Health 

<1 36 39 (1) 1-7 2011 

57 

Effect of an Asparagine-to-
Serine Mutation at Position 294 
in Neuraminidase on the 
Pathogenicity of Highly 
Pathogenic H5N1 Influenza A 
Virus 

9 Journal of 
Virology 5.15 32 85 (10)   2011 

 Bài báo quốc gia (29 bài) 

58 

So sánh hai thử nghiệm Mac-
Elisa và DB Dengue blot trong 
chuẩn đoán nhanh và chuẩn 
đoán sớm bệnh sốt xuất huyết 
Dengue 

3 
Vi sinh vật học 
và công nghệ 

sinh học 
   184-187 1995 

59 
Khảo sát bước đầu về nhiễm 
virut Hantaan tại một số tỉnh 
đồng bằng Bắc bộ 

10 Tạp chí Y học 
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15 

 
 
Open Forum 
Infectious 
Diseases 
 

3.24 0 6 (3)  2019 

168 

Association between measles 
antibodies in vaccinated and  
naturally infected mothers with 
protective antibodies and  
the occurrence of measles in 
their children:  
A cross-sectional study in the 
Bavi district of Hanoi 

4 

Asian Pacific 
Journal of 
Tropical 
Medicine 

1.52  12   2019 

169 
Isolation of Highly Pathogenic 
H5N1 Influenza Viruses in  
2009–2013 in Vietnam 

15 Front Microbiol. 4.02  25   2019 

170 

The epidemiological signature 
of influenza B virus and its  
B/Victoria and B/Yamagata 
lineages in the 21st century 

54 PlosOne 2.78  14   2019 

171 

Efficacy of clarithromycin 
against H5N1 and H7N9 avian 
 influenza A virus infection in 
cynomolgus monkeys  

10 Antiviral 
Research  4.13  171   2019 

172 

The Role of EGFR in Influenza 
Pathogenicity: Multiple 
Network 
-Based Approaches to Identify a 
Key Regulator of Non-lethal 
Infections. 

  Frontiers  Cell 
Dev Biol.  5.02  20   2019 



173 

Multi-level predictors of 
psychological problems among  
methadone maintenance 
treatment patients in difference 
types of settings in Vietnam. 

15 

Substance 
Abuse 

Treatment  
Prevention and 

Policy 

2.10  18 39 2019 

174 

Neutralization Potency of Sera 
from Vietnamese Patients with  
Japanese Encephalitis (JE) 
against Genotypes I and V JE 
Viruses 

16 
Japanese Journal 

of Infectious 
Diseases  

1.14  72 115-117 2019 

175 
Long-term surveillance needed 
to detect Zika virus outbreaks in 
endemic regions 

10 
The Lancet 
Infectious 
Diseases  

27.51  20 168-169 2020 

176 

A single dose of a vesicular 
stomatitis virus-based  
influenza vaccine confers rapid 
protection against H5  
viruses from different clades 

8 npj Vaccines 5.02      2020 

177 

Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2  
Shedding by Travelers, 
Vietnam, 2020 

17 Emerging 
Infectious 
Diseases 

7.32  26   2020 

178 

Prevalence of Zika virus 
neutralizing antibodies in 
healthy adults in Vietnam 
during and after the Zika virus 
epidemic season: a longitudinal 
population-based survey 

14 BMC Infectious 
Diseases  2.62      2020 

179 

Addition of Partial Envelope 
Domain II into Envelope 
Domain III of Dengue Virus 
Antigen Potentiates the Induction of 
Virus-Neutralizing Antibodies and 
Induces Protective Immunity 

6 MDPI - Vaccine 4.76   001-16 2020 

180 
Antibiotic-resistant Escherichia coli 
isolated from urban rodents in 
Hanoi, Vietnam 

13 
The Journal of 

Veterinary 
Medical Science  

0.90   653-660 2020 

181 
Plans for Nationwide 
Serosurveillance Network in 
Vietnam 

33 
Emerging 
Infectious 
Diseases 

7.32   e1- e6 2020 

182 
Influenza A(H1N1)pdm09 But Not 
A(H3N2) Virus Infection Induces 
Durable Seroprotection: Results 
From the Ha Nam Cohort 

16 
The Journal of 

Infectious 
Diseases 

6.27   
 jiaa293 

 
2020 

183 

Clinical, Virological, and Cytokine 
Profiles of Children Infected with 
Dengue Virus during the Outbreak 
in Southern Vietnam in 2017 

13 

American Journal 
of Tropical 

Medicine and 
Hygiene 

2.56 102 6 1217-1225 2020 

 Bài báo quốc gia (32 bài) 

184 

Xác định khả năng phơi nhiễm 
virút cúm A/H5N1 ở nhóm 
người thực hiện tiêm vắc xin 
cúm cho gia cầm tại một số tỉnh 
miền Bắc Việt Nam, 2005-2006 

4 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXII, 

1(127) 005-11 2012 

185 Các yếu tố liên quan tới tình 
trạng có dấu ấn kháng thể kháng 6 Tạp chí Y học 

dự phòng   XXII, 7 
(134) 51-58 2012 



virut cúm A/H5N1 ở người 
buôn bán và giết mổ gia cầm, 
thủy cầm tại một số tỉnh miền 
Bắc, Việt Nam 

186 

Tỷ lệ và sự phân bố huyết thanh 
có kháng thể kháng virus cúm 
A/H5N1 ở người buôn bán và 
giết mổ gia cầm, thuỷ cầm tại 
một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam 

6 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXII, 

5(132) 149-156 2012 

187 
Kết quả ban đầu đánh giá gánh 
nặng của bệnh cúm tại một số  
bệnh viện huyện ở Việt Nam 

9 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXII 

8(135) 23 2012 

188 
Ứng dụng miễn dịch hiển vi 
điện tử trong nghiên cứu một số 
vi rút 

6 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXII 

8(135)   2012 

189 

Sự tiến hóa và phân tách của vi 
rút cúm A/H5N1 clade 2.3.4 gây 
trên người và trên gia cầm tại 
Việt Nam, 2005-2010 

9 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXIII, 

11(147) 16-22 2013 

190 

Sử dụng phương pháp ức chế 
neuraminidase (NAI) xác định  
giá trị ức chế 50% (IC50) 
ngưỡng của oseltamivir với các 
vi rút cúm mùa lưu hành tứ 
2001-2012 tại miền Bắc Việt 
Nam 

6 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXIII, 

8(144)  2013 

191 
Đặc điểm di truyền gen HA và 
NA vi rút cúm B lưu hành tại 
miền Bắc Việt Nam, 2010-2012 

5 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXIV, 

1 (155) 18-26 2014 

192 
Sự lưu hành và đặc tính kháng  
nguyên của vi rút cúm B tại 
miền Bắc Việt Nam 2010-2012 

5 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXIV, 

6(155) 27-32 2014 

193 
Sự phân tách gen HA của vi rút 
Cúm A/H1N1pdm09 lưu hành 
tại Việt Nam, năm 2009-2013 

9 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXIV, 

8(157)  2014 

194 
Vắc xin phòng chống cúm: Lịch 
sử phát triển, công nghệ hiện tại 
và tương lai 

2 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXIV, 

2(151) 9-19 2014 

195 Đặc điểm vi rút Dengue 1 gây 
dịch tại Hà Nội, 2008 -2009 7 Tạp chí Y học 

dự phòng   XXIV 
11(160) 63 2014 

196 
Đặc điểm dịch tễ học bệnh cúm 
mùa tại Việt Nam giai đoạn 
2006- 2013 

  Tạp chí Y học 
dự phòng   XXV 

3(163) 37 2015 

197 

Tỷ lệ lưu hành kháng thể kháng 
vi rút cúm A/H5N1, A/H7N9 
của người buôn bán, nuôi và 
giết mổ gia cầm, thủy cầm ở 
miền Bắc Việt Nam, 2014 

6 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXV, 

8(168) 39-45 2015 

198 

Căn nguyên vi ruuts hô hấp ở trẻ 
nhiễm vi rút sởi điều trị tại bệnh 
viện Nhi trung ương và Bệnh 
viện Bạch Mai, 2014 

5 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXV, 

8(168) 103-107 2015 

199 
Tình hình viêm phổi nặng do 
cúm tại Việt Nam giai đoạn 
2006-2015 

14 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXV, 

8(168) 31-38 2015 



200 
Nhiễm trùng đường hô hấp cấp 
tính nặng do cúm tại Việt Nam 
giai đoạn 2011-2015 

17 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXV, 

8(168) 54-63 2015 

201 
Sự tiến hóa về mặt di truyền học 
của vi rút cúm A/H3N2 tại miền 
Bắc Việt Nam, 2008-2010 

6 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXV, 

8(168)  2015 

202 

Khả năng phát hiện nhiễm vi rút 
Dengue bằng các xét nghiệm 
đang áp dụng tại Viện Vệ sinh 
dịch tễ Trung Ương 

7 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXV, 

8(168)  2015 

203 

Virological characterization of 
the human swine – origin 
A/H3N2 influenza virus in 
Northern Vietnam 

6 
Vietnam Journal 

of Preventive 
Medicine 

  XXVI, 
12 (185) 37-43 2016 

204 
Đặc điểm virus cúm A/H5N1 và 
A/H5N6 trên gia cầm tại Việt 
Nam, 2012-2015 

2 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXVI, 

10(183) 126-133 2016 

205 
Các vi rút đường ruột gây dịch 
bệnh tay chân miêng ở miền 
Bắc Việt Nam, 2013-2014 

7 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXVI, 

10(183) 20-26 2016 

206 
Tình hình dịch bệnh sốt xuất 
huyết Dengue tại Hà Nội, 2000-
2015 

6 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXVI, 

10(183) 83-88 2016 

207 

Tình trạng miễn dịch đối với sởi 
của một số nhóm trẻ em và phụ 
nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt 
Nam, năm 2013 

 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXVII 

7(26) 26 2017 

208 
Xác định các virus cúm mùa lưu 
hành tại miền Bắc Việt Nam, 
2013-2015 

8 

Tạp chí Khoa 
học ĐHQGHN: 

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ 

  33, 1S 1-6 2017 

209 
Tình hình sốt xuất huyết dengue 
của bệnh nhân tại bệnh viện 
trung ương Huế, 2013-2015 

8 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXVII, 

6 27-35 2017 

210 
Dịch tễ học phân tử của vi rút 
dengue 1 gây dịch tại Hà Nội, 
giai đoạn 2003-2015 

9 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXVII, 

8 184-191 2017 

211 
Thực trạng công bố quốc tế của 
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung 
ương giai đoạn 2004-2017 

3 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXVIII, 

7 9-18 2018 

212 

Đánh giá chất lượng phòng xét 
nghiệm huyết thanh học HIV từ 
bên ngoài tại Việt Nam năm 
2017 

10 Tạp chí Y học 
dự phòng   XXVIII, 

7 178-185 2018 

213 

Preparation of Armored Dengue 
virus RNA particle  
for quality control in RT-PCR 
assays 

6 
Vietnam Journal 

of Preventive 
 Medicine 

  10 49-56 2018 

214 

Seroprevalence survey of H5 
and H7 avian influenza among  
live poultry market workers in 
Hanoi, 2017 

11 
Vietnam Journal 

of Preventive 
 Medicine 

  4 56-64 2019 



215 

Influenza B in Northern 
Vietnam in 2016-2018 seasons: 
the emergence of B/Victoria 65 
lineage deletion variant 

10 
Vietnam Journal 

of Preventive 
 Medicine 

  4 65-74 2019 

Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được công nhận PGS là 97 
bài 

 
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp 
hữu ích 

Tên cơ quan 
cấp 

Ngày tháng năm 
cấp Số tác giả 

1         
2         
…         

- Trong đó, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp sau khi được công nhận PGS 
hoặc cấp bằng TS: 
 

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế (Tên giải thưởng, quyết định trao giải thưởng,...) 
 

TT Tên giải thưởng Cơ quan/tổ chức ra 
quyết định 

Số quyết định và ngày, 
tháng, năm Số tác giả 

1 Giải thưởng Nữ khoa học trẻ 
Châu Á 

TWAS-TWOWS-
SCOPUS 

8-10 November, 2009  01 

2 
Giải thưởng Kovalevskaia cho 
Tập thể PTN Cúm, Viện Vệ sinh 
Dịch tễ Trung ương 

Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam Số 4087/ĐCT-UBGT 09 

3 
Bằng khen Thủ tướng Chính 
phủ trong Nghiên cứu và phân 
lập virus SARS-CoV-2 

Thủ tướng Chính phủ  QĐ 344/QĐ-TTg ngày 
05/03/2020 01 

 
- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS: 02 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học 
- Trong các quyết định liên quan đến giảng dạy và đào tạo của Viện VSDTTW tôi đều có 

tên trong danh sách hội đồng giảng viên kiêm nhiệm đào tạo sau đại học. 

- Đã tham gia xây dựng Khung chương trình Đào tạo tiến sỹ Vi sinh vật học, mã số 62420107 

tại Viện vệ Sinh Dịch tễ Trung ương được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quyết định 

số 1910/QĐ-BGDĐT ngày 6 tháng 6 năm 2016. 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 
thế*: 
 

 
 



 

 

 

 



 

  

 


